
STT Họ và Tên GT Ngày sinh Nơi sinh Lớp học

1 Nguyễn Diệu An Nữ 11/01/10 Hà Nội K57 A3

2 Phạm Minh Anh Nữ 22/12/09 Hà Nội K56 A7

3 Nguyễn Tuấn Anh Nam 28/09/09 Hà Nội K56 A1

4 Vũ Nguyễn Tiến Anh Nam 27/08/08 Hà Nội K55 A2

5 Trần Hà Anh Nữ 14/01/09 Hà Nội K56 A4

6 Vũ Gia Bảo Nam 25/05/10 Hà Nội K57 A2

7 Trần Bảo Châu Nữ 03/04/09 Hà Nội K56 A2

8 Phan Minh Châu Nữ 06/09/08 Hà Nội K55 A5

9 Nguyễn Minh Đức Nam 15/12/09 Hà Nội K56 A4

10 Vũ Mỹ Lệ Dung Nữ 26/05/08 Hà Nội K56 A4

11 Lê Bá Anh Duy Nam 16/02/09 New York K56.A1

12 Đặng Hương Giang Nữ 26/11/10 Hà Nội K57 A3

13 Nguyễn Minh Hiếu Nam 30/03/10 Nghệ An K57 B

14 Phạm Hoàng Hải Lam Nữ 28/09/08 Hà Nội K55 A5

15 Phạm Tùng Lâm Nam 13/02/10 Hải Phòng K57 A6

16 Lê T ùng Lâm Nam 30/11/09 Hà Nội K56 D1

17 Trần Xuân Lâm Nam 21/01/08 Hà Nội K55 A4

18 Phạm Ngọc Phương Linh Nữ 14/01/11 Hà Nội K57 G2

19 Đỗ Hoàng Minh Nam 08/10/09 Hà Nội K56.A5

20 Lê Minh Minh Nữ 09/10/10 Thanh Hoá K57 A5

21 Nguyễn Trọng  Nghĩa Nam 08/03/09 Hà Nội K56 A8 

22 Bùi Hoàng Lâm Nhi Nữ 13/08/09 Hà Nội K56 A1

23 Phạm Yến Nhi Nữ 22/02/09 Hà Nội K56 A5

24 Lưu Bá Phong Nam 05/11/09 Phú Thọ K56 A1

25 Phạm Trần Mai Phương Nữ 06/08/09 Hà Nội K56 A4. 

26 Hoàng Minh Quân Nam 13/03/2008 Hà Nội K55 A5

27 Hồ Minh Quang Nam 11/03/08 Hà Nội K55 A8

28 Nguyễn Minh Quang Nam 14/08/08 Hà Nội K55 A4

29 Vũ Lê Quý Sang Nam 08/11/09 Hà Nội K56 A5

30 Nguyễn An Thảo Nữ 19/12/08 Hà nội K54.A4

31 Vũ Quốc Tuấn Nam 22/11/08 Hà Nội K55 A5

32 Lương Khánh Việt Nam 12/08/09 Hà Nội K56 A1

33 Bạch Đình Vinh Nam 18/02/09 Hà Nội K56 A2

34 Võ Thị Thanh Vy Nữ 21/12/09 Bắc Ninh K56 A5

35 Nguyễn An Nhi Nữ 16.03.2008 Hà Nội K55 A2

36 Nguyễn Quang Trung Nam 23.03.2008 Hà Nội K55 A2

37 Trần Quỳnh Anh Nữ 12.01.2009 Hà Nội K56 A9
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